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MSSV HỌ TÊN PHÁI NGÀY SINH XẾP LOẠI Đợt XÉT TN GHI CHÚ

1 11540082 Đào Thị Ngọc Cẩm Nữ 16/09/1988 Trung bình khá BK K1 Đ2 01KT1L

2 11540074 Phan Thị Minh Duyên Nữ 20/11/1982 Giỏi BK K1 Đ2 01KT1L

3 11540073 Trương Thu Hương Nữ 07/07/1988 Giỏi BK K1 Đ2 01KT1L

4 11540062 Trần Thị Liêm Nữ 06/02/1990 Giỏi BK K1 Đ2 01KT1L

5 11540072 Trần Lê Như Quỳnh Nữ 26/06/1989 Khá BK K1 Đ2 01KT1L

6 11540083 Nguyễn Thị Thảo Trang Nữ 04/10/1989 Khá BK K1 Đ2 01KT1L

7 11540128 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 20/02/1989 Giỏi BK K2 Đ1 02KT1L

8 11540130 Trần Thị Ngọc Thúy Nữ 29/05/1991 Giỏi BK K2 Đ1 02KT1L

9 12540166 Hà Thị Ngọc Đặng Nữ 24/05/1992 Giỏi VK K5 Đ1 05KT1L

10 12540167 Nguyễn Thế Dự Nam 07/12/1982 Khá VK K5 Đ1 05KT1L

11 12540179 Lê Hải Quân Nam 30/07/1970 Giỏi VK K5 Đ1 05KT1L

12 12540182 Nguyễn Thị Thảo Nữ 20/07/1992 Khá VK K5 Đ1 05KT1L

13 12440119 Bùi Ngọc Cường Nam 10/05/1983 Khá VK K5 Đ1

05QT1L Cần xác minh trước khi 

lên nhận bằng

14 12440126 Thiều Thị Hằng Nữ 20/10/1989 Khá VK K5 Đ1

05QT1L Cần xác minh trước khi 

lên nhận bằng

15 12440159 Nguyễn Hiểu Trí Nam 02/01/1989 Trung bình khá VK K5 Đ1

05QT1L Cần xác minh trước khi 

lên nhận bằng

16 12740187 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 09/12/1990 Khá VK K5 Đ1 05TC1L

17 12740196 Trương Khắc Lộc Nam 28/09/1991 Khá VK K5 Đ1 05TC1L

18 12740201 Vũ Minh Trang Nữ 30/03/1989 Khá VK K5 Đ1 05TC1L

19 12740202 Nguyễn Thành Trung Nam 12/02/1992 Trung bình khá VK K5 Đ1 05TC1L

DS SV ĐỦ ĐK NHẬN BẰNG TN BẢN CHÍNH HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG


